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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỆ CHẤT LƯỢNG CAO THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT 

ĐƯỢC MIỄN/GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Quyết định số:    118      /QĐ-CTSV ngày    03       tháng     03     năm 2022) 

1. Danh sách sinh viên được miễn học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tương đương với số tiền được miễn là 5.850.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

1.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC2 18020026 Trần Trung Kiên 03/01/2000 Nam Kinh Con thương binh 

2.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC1 18020849 Đoàn Đức Long 30/09/2000 Nam Kinh Con thương binh 

3.  QH-2018-I/CQ-ĐA-CLC2 18021072 Lê Thanh Sang 04/05/2000 Nam Kinh Con thương binh 

4.  QH-2019-I/CQ-CA-CLC3 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Nam Kinh Con bệnh binh 

5.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 Nam Kinh Con thương binh 

6.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 Nam Kinh Con thương binh 

7.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 Nam Kinh Con thương binh 

8.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC1 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Nam Kinh Con bệnh binh 

9.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC1 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 Nữ Kinh Con bệnh binh 

10.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC1 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Nam Kinh Con thương binh 

11.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Nam Kinh Con thương binh 

12.  QH-2021-I/CQ-M-CLC3 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Nam Kinh Con thương binh 

13.  QH-2020-I/CQ-CA-CLC1 20020286 Phạm Tiến Dũng 29/05/2002 Nam Kinh Sinh viên bị mồ côi cả cha và mẹ 

14.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC3 18021202 Chu Quang Thế 17/11/2000 Nam Cao Lan DTTS, hộ cận nghèo 

15.  QH-2020-I/CQ-CA-CLC2 20021363 Vương Đức Hợp 05/11/2002 Nam Dáy DTTS, hộ cận nghèo 

16.  QH-2020-I/CQ-N-CLC 20021430 Nông Ngọc Sơn 10/12/2002 Nam Tày DTTS, hộ nghèo 

Ấn định danh sách có 16 sinh viên./. 

 

 

 



 

2. Danh sách sinh viên được giảm 70% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tương đương với số tiền được giảm là 4.095.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT DT Đối tượng 

1.  QH-2019-I/CQ-ĐA-CLC2 19021446 Hoàng Tuấn Hà 30/04/2001 Nam Tày DTTS ở vùng ĐBKK 

2.  QH-2020-I/CQ-M-CLC2 21021671 Bùi Bảo Tín 15/10/2002 Nam Mường DTTS ở vùng ĐBKK 

Ấn định danh sách có 02 sinh viên./. 

3. Danh sách sinh viên được giảm 50% học phí học kỳ II năm học 2021-2022 (tương đương với số tiền được giảm là 2.925.000đ) 

TT Lớp Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Dân tộc Đối tượng 

1.  QH-2018-I/CQ-CA-CLC1 18020737 Phạm Trung Kiên 08/06/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

2.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021032 Bùi Thanh Hà 29/09/2000 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

3.  QH-2019-I/CQ-M-CLC1 19021034 Nguyễn Đức Hải 08/01/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

4.  QH-2019-I/CQ-M-CLC2 19021086 Nguyễn Văn Nam 15/08/2001 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

5.  QH-2020-I/CQ-T-CLC 20020181 Nguyễn Đức Dũng 21/02/2002 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

6.  QH-2020-I/CQ-ĐA-CLC2 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/08/1995 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

7.  QH-2021-I/CQ-T-CLC 21020673 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

8.  QH-2021-I/CQ-N-CLC 21021505 Nguyễn Việt Hùng 21/09/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

9.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC 21021576 Đinh Quang Đức 11/11/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

10.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21021580 Phạm Thu Hằng 14/09/2003 Nữ Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

11.  QH-2021-I/CQ-ĐA-CLC2 21021597 Lê Văn Huỳnh 17/09/2003 Nam Kinh Con cán bộ bị TNLĐ 

Ấn định danh sách có 11 sinh viên./. 


